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   AO PHIM METHORPHAN - Hop 1 vi x 10 viên

 

  

  

 

    
  

1 vix 10 vién nén bao phim

=) » Gidm ho

>» Long ddém

s > Chống dị ứng

 

= CHT BINH, UEUDUNG- CÁCH

Dextromethorphan hydrobromid,..15mg DÙNG, CHONG Chi BINH:
Xem toa hướng dỗn sử dụng

BAO QUAN: Noi khô róo, nhiệt độ
không qua30 b< el ónh sóng.

 

t ốc ° 1 vix 10viénnénbao phim
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| @) » Gam ho

| > Long dém

Traphaco” s1.
 

CONG TY CO PHAN TRAPHACO
75 YênNinh - Ba Dinh- HòNội Tel: (64-4)36610724 Fax: (84-4)368) 1542

Tưvốnkhéchhang: 18006612

Sởnxuết Lợi: Ngõ15,ĐườngNgọc Hal - HodingList- Hoờng Moi - HờNội

KT hép: 105mm x 45mm x16mm
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KT vi : 100mm x 41mm.Só lô SX và HD được dập nỗi trên vỉ.
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> Giảm ho

>» Long dom

Traphaco” a

-CONGITHUC:Dextromethorphan la omnia 15mg

| Chlorpheniramin maledot.....................4mg
Cudiphensesin................................... IDÖ ng

CHỈ BINH, LEU DUNG - CACH DUNG, CHONG Chl BINH:
Xem toa hướng dđẳn sử dụng   
 

2vỉx 10viênnénbaophim

: ' _ THUỐC HO

METI(I)RPHAN

q) ;
> Chống dị ứng

Traphaco”

_ BẢOQUẦN: Nơi khô ráo,.. nhiệtđộ'khôngquá 30°C. —
tránh ánh sóng.

CÔNGTY CỔ PHẦN TRAPHACO
75 Yen Ninh - Ba Dinh - HO NOI Tel: (84-4) 36810724 Fax: (84-4) 36811642

Tư vốn khóch hỏng: 18006612
Sàn xuốttại: Ngõ 15,Đường Ngọc Hỏi - HoờngLiệ†- Hoàng Mal-HồNội

KT hộp: 105mm x 45mm x 22mm

oeAs. _ Tu — ers

ae LE77Angp” “a [-
of |

ma ae tent

vàca s22
5 “` ae oie se

*, Bite Cee aof j ox ’ 5 x

we MS ° ván WS See i on A

ll col —

KT vi: 100mm x 41mm.S6 16 SX va HD được dập nỗi trên vi.

ot
e
S
e

WS
4a
f

4
f

Ñ
¿7¬
S
É
e

ì

https://nhathuocngocanh.com/



MAU HOP VIENNEN BAO PHIM THUOC HO METHORPHAN-Hép5vi x 10 viên

 

  

  

  

5 vỉ x 10 viên nón bơo phim

> Giảm ho

> Long dom

| > Chống dị ứng

 

 

oeTraphaco

CONG THUC: Dextromethorphan hydrobromid.... 15 mg
Chlorpheniramin madleo.......................4mg

Cuoiphenesin..............................e. 100mg

Tó dược.................vừa đủ................. 1 viên
CHÍ ĐỊNH:
- Ho khan, ho do dị ứng, ho do cảm cúm,

- Ho có đờm trong viêm phổi. viêm phế quản, ho do hút thuốc lá
& quó nhiều.

LIEU DUNG- CACH DUNG:
Người lớn vò trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên/ lẳn x 3-4 lan /ngay.

 

 

   

    

= 5 vi x 10 vién nén bao phim

THUOC HO

METHORPHAN
> Glam ho

> Long đờm

> Chống dị ứng

Traphaco”
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BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quó 30 °C,
†r—nh ónh sóng.

DE XA TAM TAYTRE EM

`⁄ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

 

CÔNG TY C6 PHAN TRAPHACO
7§ Yén Ninh - Ba Binh - HG N6i Tel: (64-4) 36810724 Fox: (B4-4) 36811542

Tuvan khdch hang: 18006612

Sdn xudt igi: Ngé 15, Budng Ngoc Hai - Hoding Lidt - Hoding Mai - Hé Noi  
 

KT hộp : 105mm x 45mm x 42mm
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KT vi: 100mm x 41mm.S6 lô SX và HD được dập nỗi trên vỉ.
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MẪU HỘP VIÊN NÉN BAO PHIM THUÓC HO METHORPHAN - Hộp 10 vi x 10 viên

VAT
c6 PHAN

   
RAPHACO A)

 

  

  

10 vix 10 vién nén bao phim

THUỐC HO

METHORPHAN
> Giảm ho

» Long dom

» Chéng di ứng

   

  

Traphaco”
 

CONG THUC: Dextromethorphan hydrobromid.... 15mg
Chlorpheniramin maleat

 

CHỈ ĐỊNH:
- Ho khan, ho do dị ting, ho do cam cum.
- Ho có đờm trong viêm phổi, viêm phế quan. ho do hứt thuốc lớ quớ nhiềt LIEU DUNG- CACH DUNG:

... Người lớn võ trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên/ lằn x 3-4 lan /ngay.

CHONG CHÍ ĐỊNH: Xem foa hướng dẫn sử dụng.
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10 vỈx 10 viên nén bgo phim

THUỐC HO

METHORPHAN
> Giảm ho

> Long dom

> Chống dị ứng

Traphaco”
  

   BAO QUAN: Noi khé ro. nhiét dé khéng qua 30°C,
tránh nh sáng.

   
DE XA TAM TAY TRE EM3 Re : KT vi: 100mmx41mm.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Só lô SX và HD được
ˆ +: a >

dap noi trén vi.
CONG TY C6 PHAN TRAPHACO

75 Yén Ninh - Ba Dinh - HG Ndi Tel: (34-4) 34810724 Fax: (84-4) 36811542

Tư vốn khóch hang: 18006612

Sởn xuất Tại: Ngô 15, Đưỡng Ngọc Hỏi - Hoàng Liệt - Hoồng Mi - Hồ Nội     
 

Kthop: 115mm x 64mm x 46mm

⁄
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  1 vi x 4 vién nén bao phim

THUOC HO

`⁄ + Glảm ho (4
> Long dém k

> Chống dj ứng

Traphaco”  
 

BẢO QUẢN: Nơi khô rớo, nhiệt độ không qua 30°C.

 

tránh ánh sóng.

THUỐC HO “

4
CÔNG THỨC: Dextromethorphan hydrobromid.... 15 mg t

Chlorphenlramin moledt...................-4mg ed

Guclphenesain..................enieee 100 mg
3

Tớ dược.................vừa đủ................. ] viên `

`. CHỈ ĐỊNH:
- Ho khơn, ho do dị ứng, ho do cổm cúm.

- Ho có đồm trong viêm phối, viêm phế quỏn, ho do hút

thuốc lớ quớ nhiều.

LIỀU DŨNG - CÁCH DÙNG:
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên/ lên x 3-4 lồn /ngòy.

CHONG CHỈ ĐỊNH: Xem †og hướng đỗn sử dụng.

 

 
   SĐK:

$6 16 SX:

NSX:
HD:

| BE XA TAM TAY TRE EM
| ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

  

KT hộp: 100mm x 80mm x 10mm

https://nhathuocngocanh.com/



MẪU HỘP VIÊN NÉN BAO PHIM THUÓC HO METHORPHAN - Hộp5 vỉ x 4 viên

/CONG TY Yah ——

 

cOPHAN |7 5 vix 4 vién nén bao phim
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THUỐC HO

METHORPHAN
> Giảm ho

> Long đờm

> Chống dị ứng

Traphaco”

 

CONG THUC: Dextromethorphan hydrobromid....
Chiorpheniromin moleot...................-

€CUdlpheneiin..............-.....ieh

TG được.................vừa đủ.................

CHỈ ĐỊNH:
- Ho khan, ho do di ting, ho do cảm cúm.
- Ho có đỡm trong viêm phổi. viêm phế quỏn, ho do hút

†huốc lớ quớ nhiều.

Š§ vỉ x 4 viên nén bao phim

THUỐC HO

METHRPHAN

> Giảm ho

> Long đờm

> Chống dị ứng

Traphaco”

 

LIEU DUNG- CACH DUNG:
Người lớn vờ trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên/ lẳn x 3-4 lồn /ngôy.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Xem toa hướng dồn sử dụng.

BẢO QUAN: Noi khô rớo, nhiệt độ không quớ 30 °C,
tranh anh sang. BE XA TAM TAY TRE EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

KT hộp: 100mm x 80mm x 35mm
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MẪU HỘPVIÊN NÉN BAO PHIM THUỐC HO METHORPHAN - Hộp 10 vỉ x 4 viên

 

  
  

 

  

   

10 vỉ x 4 viên nén bơo phim

‘a -
UOC HO

METHORPHAN
@)
Traphaco”

> Giảm ho

- Long đờm

> Chống dị ứng

 

CONG THUC: Dextromethorphan hydrobromid.... 15 mg
Chlorpheniramin mdleot....................4 mg

CuUdipheneain........................co100mg
Tó dược.................vừa Củ................. 1 viên

CHỈ ĐỊNH:
- Ho khan, ho do di Ung, ho do cam cum.
- Ho có đỡm trong viêm phổi, viêm phế quỏn, ho do hút
†huốc lớ quớ nhiễu.

LIÊU DÙNG- CÁCH DUNG:
Người lớn vô trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên/ lổn x 3-4 lồn /ngày.

CHONG CHỈ ĐỊNH: Xem foa hướng dỗn sử dụng.
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10 vỈ x 4 viên nénbơo phim

THUỐC HO

METHORPHAN
@)
Traphaco”

> Giảm ho

> Long đờm

> Chống dị ứng

    
 

BẢO QUẦN: Nơi khô róo, nhiệt độ không quó 30 °C,
†rnh nh sóng.

ĐỀ XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CÔNG TY CỔ PHAN TRAPHACO
75 Yên Nmh - Bo Đình - Hỏ Nội Tel: (84-4) 36810724 Fax: (B4-4) 36811542

Tu vdn kha@ch hang: 18006612

Sản xuới lợi: Ngõ 15, Budng Nggc Hét - Hoang Ligt - Hoang Mai - Hd Nội

 

KT hộp: 100mm x 80mm x 50mm
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MAU vi NHOM NHOM VIEN NEN BAO PHIM THUOC HO METHORPHAN- Vi 4 vién

    

 

`PHAN MEIHORPHAN MEIHORPP^V
qdb” Traphaco” Traphdc‹ |

bso THUỐCHO " b|

MEIHÔRPHAN METHORPHAN M I
Traphaco” Traphaco” al

THUỐC HO THUỐC HO

)RPHAN METHORPHAN METHORR [
= Traphaco” Cy 7

THUỐC HO THUỐC HO nam: |

METHORPHAN METHORPHAN MỀ io

  

KT vi: 83mm x 70mm

MAU TO’ DINH KEM Vi NHOM NHOM 4 VIEN NEN BAO PHIM THUOC HO METHORPHAN

 

4 vién nén bao phim

THUOC HO

METHORPHAN
> Gidm ho

= Long đờm ,Œ

> Chống dị ứng

 

Traphaco”

CONG THUC:
Dextromethorphan hydrobromid 15mg

Chlorphentramin maieat

Gudiphenesin...................... —

Tó dược.............vừa đủ.................

CHỈ ĐỊNH:
-Ho khan,ho do dị ứng,ho do cảm cúm.
- Ho cé dam trong viêm phổi, viêm phế
quỏn,ho do hú††huốc lớ quó nhiều.

LIỀUDÙNG-CÁCH DŨNG:
Người lớn vỏ trổ em trên 12tuổi: 1 viên/ lênx
3-4lẳn /ngỏy.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không
qué 30°C,tránh ánh sóng.

  

  

  
   BE XA TAM TAY TRE EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CONG Ty C6 PHAN TRAPHACO

| 75 Yên Ninh - Ba Đình- Ha NOI Tel; (84-4) 36810724 /For: (8-4-4) 36811542

=
KT: 165mm x 70mm

Tuvemkhdchheng: 18004412
Sdn xudtfal: Ngé 15, Buang NgocHd! - Hoding Ligt-HodngMal -Ha NOI
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Hồ sơ đăng ký Thuốc ho Methorphan

 

THUOC HO METHORPHAN

TRÌNH BÀY: Hộp 1,2,5,10 vi x 10 vién nén bao film.
Hộp 1,5,10,25 vỉ x 4 viên nén bao film.

CÔNG THỨC: cho 1 viên

Dextromethorphan hydrobromid 15mg

Chlorpheniramin maleat 4mg

Guaiphenesin 100mg

TA duoc (Lactose, Tinh bét, Avicel, Sodium starch glycolat, Aerosil, Magnesi

stearat, Talc, HPMC, PEG 6000, Titan dioxyd, mau FD&C green Np 3, mau

quinolein lake) .....vd..1 vién

TAC DUNG:

Thuốc ho Methorphan là thuốc trị ho phối hợp gồm 3 thành phan:

- Dextromethorphan hydrobromid: có tác dụng trị ho do có tác dụng lên trung tâm

ho ở hành não, có tác dụng tương đương với Codein nhưng không gây nghiện, ít gây

tác dụng phụ ở đường tiêu hóa hơn, hiệu quả tác dụng kéo dài hơn (6 — 8 giờ/ 1 liều

uống một lần)

- Guaiphenesin (hay Glyceryl Guaiacolate): có tác dụng làm loãng sự nhày dính

của đờm và các dịch tiết khác của phế quản khiến việc tống xuất chúng được dễ dàng

hơn, thuận lợi cho việc rút ngắn điều trị ho. Đồng thời làm dịu đường hô hấp đang bị

kích ứng.

- Chlopheniramin maleat: là một chất kháng histamin có tác dụng chống ho nguồn

gốc dị ứng do tác động lên thụ thê HI ngoại biên.

CHỈ ĐỊNH:

- Ho khan, ho do di tmg, ho do cam cum

- Ho cd ddm trong viém phdi, viém phế quản, ho do hút thuốc lá quá nhiều

LIEU DUNG- CACH DUNG:
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên/ lần x 3-4 lần /ngày.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:

- _Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- - Người bệnh dang con hen cấp

- _ Người bệnh có triệu chứng phì đại tuyến tiền liệt

-  Glocom góc hẹp

- _ Tắc cổ bàng quang

- Loét da day chit, tắc môn vị tá trang

11
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  RC ceKHONG MONG MUON:

Hồ sơ đăng ký Thuốc ho Methorphan

 

Các tác dụng phụ bao gồm một số rối loạn đường tiêu hóa và thần kinh trung ương có

thé xay ra nhu buồn nôn; khô miệng: mệt mỏi; chóng mặt; nhịp tim nhanh; đỏ bừng;

tác dụng làm dịu, thay đổi từ lơ mơ đến ngủ li bì có thê xảy ra nhưng sẽ giảm bớt sau

vài ngày khi ngừng sử dụng thuốc. Ngoài ra hiếm gặp các tác dụng phụ sau: Nổi mày

đay, ngoại ban.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

THẬN TRỌNG:

Thuốc có thể gây buồn ngủ, mất nhanh nhẹn, các bệnh nhân dùng thuốc ho

Methorphan không nên lái xe, vận hành máy móc.

Clorpheniramin có thể làm tăng nguy cơ bí tiểu tiện do tác dụng phụ chống tiết

acetylcholin của thuốc, đặc biệt ở người bị phì đạituyến tiền liệt, tắc đường niệu, tắc

môn vị tá tràng và làm tram trọng thêm ở người bệnh nhược cơ.

Tác dụng an thần của Clorpheniramin tăng lên khi uống rượu và khi dùng đồng thời

với các thuốc an thần khác.

Người bệnh có nguy cơ biến chứng đường hô hấp hoặc đang bị suy giảm hô hấp và

ngừng thở.

Có nguy cơ sâu răng ở những người bệnh điều trị thời gian đài, do tác dụng chống tiết

acetylcholin, gây khô miệng.

Tránh dùng cho người bệnh bị tăng nhãn áp như bị Glocom.

Người bệnh bị ho có quá nhiều đờm và ho mạn tính ở người hút thuốc, hen hoặc tràn

khí

Dùng Dextromethorphan có liên quan đến giải phóng Histamin và nên thận trọng với

trẻ em bị dị ứng.

Lạm dụng và phụ thuộc Dextromethorphan có thể xảy ra (tuy hiếm), đặc biệt do dùng

liều cao kéo đài

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Chỉ dùng cho người mang thai khi thật cần thiết. Dùng thuốc trong ba tháng cuối của

thai kỳ có thể dẫn đến những phản ứng nghiêm trọng (như cơn động kinh) ở trẻ sơ

sinh. Nên thận trọng khi dùng thuốc với các chế phẩm có chứa Ethanol.

- _ Không dùng cho phụ nữ đang cho con bú

TÁC ĐỘNG CỦA THUOC KHI LAI XE, VAN HANH MAY MOC

Thuốc có thể gây buồn ngủ, mất nhanh nhẹn, các bệnh nhân dung thuốc ho Methorphan

không nên lái xe, vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
-_ Tránh dùng đồng thời với các thuốc ức ché MAO.
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Hồ sơ đăng ký Thuốc ho Methorphan

é đồng thời với Ethanol, các thuốc ức chế thần kinh trung ương hoặc các thuốc

_-ấa n (hàn gây ngủ có thê tăng cường tác dụng ức chế thần kinh trung ương.

Ốuinidin ức chế cytochrom P„so2D6 có thê làm giảm chuyên hóa dextromethorphan ở

gan, làm tăng nồng độ chất này trong huyết thanh làm tăng tác dụng không mong

muôn của đextromethorphan.

- _ Thuốc ho Methorphan có chứa Chlorpheniramin gây ức chế chuyên hóa phenytoin,

có thê dẫn tới ngộ độc phenytoin.

- _ Thuốc có thành phần guaifenesin có thể cho kết quả dương tính giả ở xét nghiệm đo

acid vanilylmandelic trong nước tiểu. Cần ngừng dùng guaifenesin 48h trước khi lay

mẫu nước tiêu để làm xét nghiệm này.

QUA LIEU:
Quá liều Dextromethorphan:

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: liều tối đa 120 mg/24 giờ.

Triệu chứng quá liều : Buồn nôn, nôn, an thần, buồn ngủ, nhìn mờ, rung giật nhãn cầu, bí

tiêu tiện, trạng thái tê mê, ảo giác, mất điều hòa, suy hôhấp, co giật.

Điều trị: Hễ trợ, dùng naloxon (tác dụng đối kháng opiat) liều 2 mg tiêm tĩnh mạch, cho

dùng nhắc lại nếu cần tới tổng liều 10 mg.

Quá liều Chlorpheniramin:

Những triệu chứng và dấu hiệu quá liều bao gồm an thần, kích thích nghịch thường hệ

TKTW, loạn tâm thần, cơn động kinh, ngừng thở, co giật, tác dụng chống tiết

acetylcholin, phản ứng loạn trương lực và trụy tim mạch, loạn nhịp.

Điều trị triệu chứng và hỗ trợ chức năng sống, cần chú ý đặc biệt đến chức năng gan,

thận, hô hấp, tim và cân bằng nước, điện giải.

Rửa dạ dày hoặc gây nôn bằng siro ipecacuanha. Sau đó, cho dùng than hoạt và thuốc tây

dé han ché hap thu.

Khi gặp hạ huyết áp và loạn nhịp, cần được điều trị tích cực. Có thể điều trị co giật bằng

tiêm tĩnh mạch diazepam hoặc phenytoin. Có thể phải truyền máu trong những ca nặng

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

2 NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN THAY THUỐC

CONG TY CO PHAN TRAPHACO

75 Yên Ninh - Ba Dinh - Hà Nội

an xuât tại: Ngõ 15, đường ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội   
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